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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL, ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng trường  Cao đẳng Sơn La)

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành, nghề: 6510303
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình được thiết kế để đào kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng nghề. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có những hiểu biết về thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có đủ sức khoẻ để công tác và học tập, có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

        * Về kiến thức:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử, hệ thống điện và  các sơ đồ nối điện của nhà máy thuỷ điện;
- Có kiến thức về các phần mềm thiết kế, mô phỏng trong lĩnh vực điện, điện tử như Orcad, PLC;

- Mô tả được các kí hiệu trong sơ đồ, quy trình vận hành nhà máy thuỷ điện, đọc và phân tích được các dạng sơ đồ trong lĩnh vực điện, điện tử;

- Tính toán, đọc, hiểu và triển khai thi công được các bản vẽ  mạch điện, điện tử, các mạch điện điều khiển tự động;

- Phân tích được các nguyên lí hoạt động cơ bản của các mạch điện, điện tử;
- Có kiến thức về an toàn và thực hiện các thao tác an toàn trong sản xuất tại phân xưởng, xí nghiệp, công ty;

- Mô tả được các bước lập và quản lí dự án trong lĩnh vực điện, điện tử, hệ thống điện;
 * Về kỹ năng:

-  Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo, kiểm tra đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn;

- Tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện, máy biến áp, mạch điện tử, hệ thống điện đúng quy trình và quấn lại được động cơ một pha, ba pha công suất nhỏ đảm bảo hoạt động được;

- Tham gia tư vấn và lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho các xưởng sản xuất, cơ quan, xí nghiệp, khu dân cư;

- Vận hành các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện; Vận hành nhà máy thuỷ điện;
- Biết lập trình với các bài toán thực tế đơn giản;

- Vẽ, thiết kế được các mạch điện, điện tử;
-  Lắp đặt, vận hành, kiểm tra được các loại khí cụ điện, các mạch trang bị và các mạch điện trong công nghiệp;

- Giám sát được công nghệ trong thi công các công trình điện, điện tử: Biết đọc các bản vẽ kỹ thuật, kỹ thuật lắp đặt máy móc thiết bị và đi dây;
- Biết sử dụng tin học và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý các thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện;

- Tham gia các lớp tập huấn bảo vệ an toàn điện cho con người và thiết bị trong các đơn vị sản xuất, xây dựng, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử;

-  Lập, quản lí dự án cho các xưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp về điện, điện tử, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài.

  * Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
       -  Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm cho các nhiệm vụ trong các phân xưởng, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp và ca vận hành; 

       - Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

       - Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm các công việc sau:

- Nhân viên vận hành nhà máy thủy điện;

- Nhân viên kỹ thuật điện tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây lắp điện, các chi nhánh điện lực và trạm biến áp thuộc tổng công ty điện lực Việt Nam.

- Nhân viên kỹ thuật điện tử tại công ty bưu chính viễn thông và công ty sản xuất mạch và thiết bị điện tử.
- Nhân viên kinh doanh thiết bị điện, điện tử. 
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học: 41

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 106 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung:  510  giờ


- Khối lượng các môn học chuyên môn:  2190  giờ


- Khối lượng lý thuyết: 699 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2001   giờ
3. Nội dung chương trình:

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	26
	510
	255
	228
	27

	MH 01
	Chính trị
	5
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	GDQP&AN
	4
	75
	36
	36
	3

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	6
	120
	60
	56
	4

	MH 07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	30
	28
	0
	2

	II. Các môn học cơ sở, chuyên môn
	80
	2190
	444
	1670
	76

	II.1
	Các môn học cơ sở
	13
	270
	118
	139
	13

	MH 09
	Kỹ thuật an toàn điện
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 10
	Điện tử cơ bản
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 11
	Mạch điện
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 12
	Khí cụ điện
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 13
	Điện tử công suất
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 14
	Vật liệu điện
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2. Các môn học chuyên môn
	61
	1785
	281
	1447
	57

	MH 15
	Đo lường điện
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 16
	Vi điều khiển
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 17
	Kỹ thuật số
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 18
	Cung cấp điện
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 19
	Trang bị điện
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 20
	HT điều khiển tự động
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 21
	Máy điện
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 22
	Điều khiển logic (PLC)
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 23
	NMĐ và trạm điện
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 24
	Kỹ thuật cảm biến
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 25
	Vẽ điện
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 26
	Đồ án 
	2
	90
	0
	88
	2

	MH 27
	Thực tế tại cơ sở 1 
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 28
	Thực tế tại cơ sở 2 
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 29
	Bảo vệ rơ le
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 30
	Autocad   
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 31
	Thực hành trang bị điện
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 32
	Thực hành lắp đặt mạch chiếu sáng
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 33
	Thiết kế mạch in 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 34
	Thực hành nghề nghiệp 1
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 35
	Thực hành nghề nghiệp 2
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 36
	Thực hành nghề nghiệp 3
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 37
	Thực hành nghề nghiệp 4
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 38
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	268
	2

	II.3. Các môn học tự chọn 

(chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau)
	6
	135
	45
	84
	6

	Chuyên ngành vận hành nhà máy thủy điện

	MH 39
	Vận hành hệ thống điện
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 40
	Nhà máy thủy điện
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 41
	Tua bin thủy lực
	2
	45
	15
	28
	2

	Chuyên ngành  quản trị , kinh doanh thiết bị điện- điện tử

	MH 39
	Lập và quản lý dự án 
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 40
	Quản trị doanh nghiệp
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 41
	Marketting
	2
	45
	15
	28
	2

	Tổng cộng
	106
	2700
	699
	1898
	103


4. Kế hoạch giảng dạy

	Học kỳ 1

26(18,8)
	
	Học kỳ 2

17(10,7)
	
	Học kỳ 3

18(11,7)
	
	Học kỳ 4

16(3,13)
	
	Học kỳ 5

15(5,10)
	
	Học kỳ 6

14(1,13)

	
	
	
	
	

	Chính trị

5(4,1)
	
	Kỹ thuật an toàn điện
2(1,1)
	
	Bảo vệ rơ le
3(2,1)
	
	NMĐ và trạm điện
2(2,0)
	
	HT điều khiển tự động
2(2,0)
	
	TH nghề nghiệp 2
2(0,2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

2(2,0)
	
	Điện tử cơ bản
2(1,1)
	
	Trang bị điện
3(2,1)
	
	Autocad
2(0,2)
	
	Điều khiển logic (PLC)
3(2,1)
	
	TH nghề nghiệp 3

2(0,2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất

2(0,2)
	
	Mạch điện
3(2,1)
	
	Vi điều khiển
2(1,1)
	
	Đồ án
2(0,2)
	
	TH nghề nghiệp 1
2(0,2)
	
	TH nghề nghiệp 4

2(0,2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

3(1,2)
	
	Khí cụ điện
2(1,1)
	
	Máy điện
3(2,1)
	
	Thiết kế mạch in
2(0,2)
	
	TH trang bị điện
2(0,2)
	
	TC chuyên ngành

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ

6(4,2)
	
	Điện tử công suất
2(1,1)
	
	Cung cấp điện
3(2,1)
	
	Thực tế tại cơ sở 1
4(0,4)
	
	Thực tế tại cơ sở 2
4(0,4)
	
	TT tốt nghiệp
6(0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K.năng giao tiếp

2(2,0)
	
	Đo lường điện
2(1,1)
	
	Kỹ thuật cảm biến
2(1,1)
	
	Thực hành lắp đặt mạch chiếu sáng
2(0,2)
	
	TC chuyên ngành

2(1,1)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khởi tạo DN

2(2,0)
	
	Vật liệu điện
2(2,0)
	
	Vẽ điện
2(1,1)
	
	TC chuyên ngành
2(1,1)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDQP – An ninh

4(3,1)
	
	Kỹ thuật số
2(1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình


5.1. Các môn học chung bắt buộc được giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và ban hành


5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí thời gian cho hoạt động ngoại khoá, tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp. Cụ thể:

- Hoạt động thể dục thể thao vào các buổi chiều sau khi kết thúc giờ học

- Văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tập thể một buổi/tuần

- Các hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động tập thể do Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao, buổi giao lưu, sinh hoạt hàng tuần hoặc hàng tháng

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

- Cuối mỗi học kỳ, người học phải tham gia thi kết thúc môn học

- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên
- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định
5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Người học được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành khi đủ các điều kiện sau
- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên
- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học, mô đun thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do hiệu trưởng quy định
- Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học
- Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
5.5. Các chú ý khác: Không
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